BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                    (Kèm theo Quyết định số 1278/QĐ-BTP  ngày 7 tháng 6 năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Yên Bái
	Mã Đình Nhật
	9544
	X
	
	26/10/1981
	Xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Đạt kết quả kiểm tra 
	

	2. 
	Hải Phòng
	Lưu Thị Thu Hương
	9545
	
	X
	27/3/1982
	Số 47, Nguyễn Hữu Cầu, Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
	Đạt kết quả kiểm tra 
	

	3. 
	Nt
	Trần Phương Hoài
	9546
	X
	
	11/7/1973
	Số 28A/34, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
	Đạt kết quả kiểm tra 

	4. 
	Quảng Ninh
	Nguyễn Thị Trà My
	9547
	
	X
	15/3/1977
	Tổ 3, khu 5, phường Quang Hang, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	5. 
	Nt
	Nguyễn Thị Thúy Ngà
	9548
	
	X
	20/6/1987
	Thôn Văn Môn, xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
	Đạt kết quả kiểm tra 

	6. 
	Hưng Yên
	Trần Tuấn Anh
	9549
	X
	
	11/11/1982
	Tổ 26, phường Lĩnh Lam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	7. 
	Nt
	Từ Tiến Đạt
	9550
	X
	
	19/10/1978
	Số 34/2K, ấp mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	8. 
	Nt
	Đỗ Thị Thu Hương
	9551
	
	X
	23/01/1986
	Thôn 3, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	9. 
	Nt
	Hoàng Thị Lan Hương
	9552
	
	X
	20/6/1987
	Thôn 8, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
	Đạt kết quả kiểm tra 

	10. 
	Nghệ An
	Nguyễn Thị Hương Giang
	9553
	
	X
	27/7/1976
	Khối 17, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	Đạt kết quả kiểm tra 

	11. 
	Khánh Hòa
	Nguyễn Thành Chung
	9554
	X
	
	4/9/1968
	Số 77C, Đồng Nai, Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Đạt kết quả kiểm tra 

	12. 
	NT
	Nguyễn Thị Thu Hương
	9555
	
	X
	24/10/1985
	Số 15 Dương Văn An, Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Đạt kết quả kiểm tra 

	13. 
	NT
	Nguyễn Hoàng Minh
	9556
	X
	
	20/5/1987
	Số 11A, tập thể bệnh viện 87, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Đạt kết quả kiểm tra 

	14. 
	NT
	Nguyễn Tường Linh
	9557
	X
	
	31/01/1984
	A4.4, tầng 5, chung cư Vĩnh Phước, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Đạt kết quả kiểm tra 

	15. 
	Ninh Thuận
	Đoàn Việt Thắng
	9558
	X
	
	12/10/1967
	Số 23 đường 73, khu dân cư Bình Phú, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	16. 
	Quảng Ngãi
	Trịnh Văn Hoàng
	9559
	X
	
	29/7/1985
	Thôn Yên Xuân, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	Đạt kết quả kiểm tra  
	

	17. 
	Lâm Đồng
	Nguyễn Tuấn Hải
	9560
	X
	
	25/10/1982
	Tổ dân phố 9, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
	Đạt kết quả kiểm tra 

	18. 
	Nt
	Hoàng Liên Sơn
	9561
	X
	
	18/3/1978
	Khu 2, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	Đạt kết quả kiểm tra 

	19. 
	Bình Dương
	Đinh Tấn Tuấn
	9562
	X
	
	17/7/1981
	Số 54/14, tổ 14, khu phố 4, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Đạt kết quả kiểm tra 

	20. 
	NT
	Dương Trần Diễm Trang
	9563
	
	X
	20/8/1978
	Thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
	Đạt kết quả kiểm tra 

	21. 
	Long An
	Võ Ngọc Thanh
	9564
	X
	
	16/10/1987
	Đội 3, thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
	Đạt kết quả kiểm tra 

	22. 
	NT
	Hồ Văn Thành
	9565
	X
	
	3/5/1963
	Số 530 quốc lộ 62, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	Đạt kết quả kiểm tra 

	23. 
	NT
	Nguyễn Thanh Giản
	9566
	X
	
	9/12/1964
	Số 18A2, khu phố Bình Khởi, phường 6, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Đạt kết quả kiểm tra 

	24. 
	NT
	Võ Tấn Phát
	9567
	X
	
	16/12/1972
	Số 165, đường Nguyễn Thông, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	Đạt kết quả kiểm tra 


	25. 
	NT
	Lưu Ngọc Huy
	9568
	X
	
	19/5/1972
	Số 111 đường Trường Chinh, khu phố 3, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	26. 
	Trà Vinh
	Huỳnh Phước Lợi
	9569
	X
	
	01/01/1982
	Xã Đôn Xuân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	27. 
	Vĩnh Long
	Dương Thùy Trinh
	9570
	
	X
	04/01/1983
	Số 183 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
	Đạt kết quả kiểm tra 

	28. 
	Cần Thơ
	Trần Văn Sĩ
	9571
	X
	
	4/10/1982
	Ấp 15, xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
	Đạt kết quả kiểm tra 

	29. 
	Nt
	Lâm Tân Khôi
	9572
	X
	
	20/12/1983
	Số 66 Ấp Cây Giang, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
	Đạt kết quả kiểm tra 

	30. 
	Nt
	Nguyễn Phú Hữu
	9573
	X
	
	11/9/1957
	Số 38/9 đường Trương Định, phường An Cư, thành phố Cần Thơ
	Đạt kết quả kiểm tra 

	31. 
	Nt
	Phan Huy Phong
	9574
	X
	
	12/7/1973
	Số 243/43A, đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	Đạt kết quả kiểm tra 

	32. 
	Nt
	Huỳnh Quốc Cường
	9575
	X
	
	02/9/1977
	Ấp 8, xã Tân Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
	Đạt kết quả kiểm tra 

	33. 
	Đồng Nai
	Cao Minh Trung
	9576
	X
	
	4/8/1964
	Số 435, tổ 23, khu phố 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	34. 
	NT
	Trần Thanh Cảnh
	9577
	X
	
	10/12/1981
	Khu phố 3, Xuân An, Phan Thiết, Bình Thuận
	Đạt kết quả kiểm tra 

	35. 
	NT
	Vũ Thị Kim Thoa
	9578
	
	X
	22/01/1985
	Ấp 2, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	36. 
	NT
	Nguyễn Hoàng Anh
	9579
	
	X
	30/7/1976
	Số 798/D2, lầu 2, Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	37. 
	NT
	Nguyễn Trung Hiếu
	9580
	X
	
	4/11/1976
	E6, khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	38. 
	NT
	Đặng Tấn Hướng
	9581
	X
	
	10/10/1958
	Số 28/01, Nguyễn Thành Phương, khu phố 6, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	39. 
	NT
	Ngô Thị Thúy Thủy
	9582
	
	X
	26/10/1985
	Số 6/5, tổ 7, khu phố 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	40. 
	NT
	Nguyễn Quang Đông
	9583
	X
	
	22/10/1971
	Khu 10, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	41. 
	NT
	Nguyễn Thị Hồng
	9584
	
	X
	21/7/1975
	Số 145/4, khu phố 10, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	42. 
	NT
	Đào Công Tráng
	9585
	X
	
	6/01/1978
	Số 51B, tổ 11, khu phố 2, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	43. 
	NT
	Nguyễn Thị Thu Hòa
	9586
	
	X
	21/4/1977
	Số 150/5, khu phố 9, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	44. 
	NT
	Nguyễn Thị Anh
	9587
	
	X
	15/02/1968
	Tổ 24C, khu phố 4, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	45. 
	NT
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	9676
	
	X
	19/4/1972
	Thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	46. 
	NT
	Nguyễn Phong
	9589
	X
	
	6/4/1975
	Ấp 1, xã Suối Trầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	47. 
	NT
	Đào Quang Huy
	9590
	X
	
	5/3/1978
	Số 38/5, Nguyễn Huỳnh Đức, phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	Đạt kết quả kiểm tra 

	48. 
	NT
	Trần Thái Bình
	9591
	X
	
	28/5/1975
	Số 1/2/40, đường số 1, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	49. 
	NT
	Phan Thanh Hoàng
	9592
	X
	
	22/5/1972
	Số 4, khu phố 3, ấp 3, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	50. 
	NT
	Lê Thị Khuyên
	9593
	
	X
	24/12/1963
	Số 35/8, đường Hà Huy Giáp, khu phố 2, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	51. 
	NT
	Trần Thanh Hải
	9594
	X
	
	13/4/1961
	Tổ 4, khu phố 4, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	52. 
	NT
	Lê Việt Cường
	9595
	X
	
	16/6/1962
	Số 105 A1, Hưng Đạo Vương, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	53. 
	NT
	Trần Nguyễn Kiều Oanh
	9596
	
	X
	6/01/1962
	Số 189/85/9, Hưng Đạo Vương, khu phố 2, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	54. 
	NT
	Lê Thị Linh Phương
	9597
	
	X
	1/9/1980
	Số 72/19, Lê Văn Phan, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	55. 
	NT
	Nguyễn Thành Công
	9598
	X
	
	17/7/1971
	Số 55/2, khu phố 5, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	56. 
	NT
	Ngô Lệ Quỳnh
	9599
	
	X
	24/02/1978
	Tổ 21, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
	Đạt kết quả kiểm tra 

	57. 
	NT
	Phùng Thị Lệ Mỹ
	9600
	
	X
	02/6/1986
	Đồi Cạn, Cộng Hòa, Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	58. 
	NT
	Thân Hồng Nhung
	9601
	
	X
	20/9/1986
	Số 299B, Chánh Hưng, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	59. 
	NT
	Dương Hồng Phúc
	9602
	X
	
	02/12/1964
	Số 675/20, đường Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 4, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	60. 
	NT
	Nguyễn Thị Thúy
	9603
	
	X
	3/6/1975
	Số 8F, khu phố 1, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	61. 
	NT
	Mai Thị Duyên
	9604
	
	X
	15/11/1985
	Số B14, Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	62. 
	NT
	Lương Văn Lộc
	9605
	X
	
	3/02/1984
	Số 30 đường số 37, khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	63. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Nga
	9606
	
	X
	01/9/1981
	Thôn Nhang, Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	64. 
	NT


	Nguyễn Phúc Trung
	9607
	X
	
	20/10/1971
	Số 23 ngõ Hòa Bình 2, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	65. 
	NT
	Nguyễn Đào Tơ
	9608
	
	X
	15/3/1983
	Xóm 11, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	66. 
	NT
	Đào Đăng Khoa
	9609
	X
	
	12/12/1970
	Số 116 phố Vọng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	67. 
	NT
	Nguyễn Thị Thanh Huệ
	9610
	
	X
	03/12/1983
	Xóm 19, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	68. 
	NT
	Trần Như Quỳnh
	9611
	
	X
	07/4/1980
	Tiểu khu II, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	69. 
	NT


	Trần Lê Huy
	9612
	X
	
	02/10/1979
	Số 4 hẻm 34/232/4, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	70. 
	NT
	Hà Văn Giang
	9613
	X
	
	22/8/1985
	Thôn Thắng Lợi, xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	71. 
	NT
	Nguyễn Anh Dũng
	9614
	X
	
	20/8/1962
	Số 4B, tổ 12, cụm 3, ngách 172/67 Âu Cơ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	72. 
	NT
	Nguyễn Hồng Quang
	9615
	X
	
	12/02/1979
	Căn hộ 301 nhà A, dự án Nhà ở Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	73. 
	NT
	Nguyễn Thanh Tú
	9616
	
	X
	07/11/1974
	Số 10 phố Hàng Thùng, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	74. 
	NT
	Dương Xuân Thìn
	9617
	X
	
	24/01/1952
	Tập thể Công ty Cơ khí và Xây dựng Thăng Long, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	75. 
	NT


	Phạm Xuân Thủy
	9618
	X
	
	25/4/1973
	Thôn 14 xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	76. 
	NT
	Hoàng Thị Soa
	9619
	
	X
	14/7/1987
	Xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	77. 
	NT
	Trần Tuấn Cường
	9620
	X
	
	19/02/1983
	Tổ 32 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	78. 
	NT
	Nguyễn Văn Hưng
	9621
	X
	
	27/6/1985
	phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	79. 
	NT
	Nguyễn Văn Tuấn
	9622
	X
	
	23/12/1984
	Xóm Kép 12, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	80. 
	NT
	Hồ Thị Trâm
	9623
	
	X
	06/01/1987
	Khối 8 thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	81. 
	NT
	Lê Đình Dũng
	9624
	X
	
	29/9/1978
	Thôn Trung, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	82. 
	NT
	Lê Minh Tuấn
	9625
	X
	
	02/4/1987
	Số 17, tổ 8, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	83. 
	NT
	Nguyễn Gia Ánh
	9626
	X
	
	07/10/1984
	Nhật Tiến, Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	84. 
	NT
	Lưu Đức Hạnh
	9627
	
	X
	03/5/1977
	Số 4, nhà B3, tập thể 51, phố Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	85. 
	NT
	Trần Thùy Dung
	9628
	
	X
	04/07/1986
	59 ngõ Cẩm Văn, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	86. 
	NT
	Đặng Mỹ Hạnh
	9629
	
	X
	20/4/1986
	P508 D6 tập thể Trung tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	87. 
	NT
	Dương Quang Long
	9630
	X
	
	29/3/1976
	712 H1, khu đô thị Việt Hưng, Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	88. 
	NT
	Nguyễn Thùy Dung
	9631
	
	X
	21/3/1986
	Số 8 ngõ 107 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	89. 
	NT
	Phan Văn Vũ
	9632
	X
	
	22/12/1985
	Xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	90. 
	NT
	Trần Tiến Dũng
	9633
	X
	
	26/9/1983
	Số 7 gác 3 ngõ 8 Hồ Xuân Hương, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	91. 
	NT
	Đỗ Trọng Linh
	9634
	X
	
	05/10/1974
	Tổ 20, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	92. 
	NT
	Nguyễn Văn Đức
	9635
	X
	
	06/10/1956
	Số 1 ngách 260/17 phố Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	93. 
	NT
	Phạm Thùy Linh
	9636
	
	X
	30/10/1987
	501, A16, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	94. 
	NT
	Đặng Xuân Trường
	9637
	X
	
	09/9/1966
	Tổ dân phố An Đào, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	95. 
	NT
	Nguyễn Trọng Quang
	9638
	X
	
	08/6/1977
	Số 7, Hàng Khay, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	96. 
	NT
	Lê Hồng Cảnh
	9639
	X
	
	05/8/1977
	Tập thể xí nghiệp Gỗ Chèm, xã Liên Mạc, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	97. 
	NT
	Phạm Viết Luân
	9640
	X
	
	10/01/1980
	Thôn 2, xã Vạn Phúc, huyện Thanh trì, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	98. 
	NT
	Phạm Tiến Dũng
	9641
	X
	
	31/7/1963
	Thôn 1b, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	99. 
	NT
	Vũ Văn Thức
	9642
	X
	
	05/8/1982
	Thôn 6, xã Hà Lai, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	100. 
	NT
	Nguyễn Thị Lan Hương
	9643
	
	X
	01/6/1978
	P201 - 202 A6 tập thể Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
	Đạt kết quả kiểm tra 

	101. 
	Hồ Chí Minh
	Cao Nhật Anh
	9644
	X
	
	20/7/1986
	Số 205/8 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	102. 
	NT
	Phạm Thị Phương Anh
	9645
	
	X
	15/02/1978
	Số 12/7 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	103. 
	NT
	Nguyễn Ngọc Bảo
	9646
	X
	
	26/12/1959
	Tổ 9, ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	104. 
	NT
	Trần Ngọc Bảo
	9647
	X
	
	16/02/1962
	Số 117A6 khu phố 2, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Đạt kết quả kiểm tra 

	105. 
	NT
	Nguyễn Thị Kim Bằng
	9648
	
	X
	22/7/1980
	Số 298 Tổ 8, ấp Mỹ An, xã Mỹ Đức Tây, huyên Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
	Đạt kết quả kiểm tra 

	106. 
	NT
	Châu Xuân Nhân Bằng
	9649
	X
	
	17/3/1986
	Số 16 đường số 9, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, thành phồ Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	107. 
	NT
	Trịnh Thị Bình
	9650
	
	X
	06/02/1987
	Xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	Đạt kết quả kiểm tra 

	108. 
	NT
	Đặng Ngọc Cả
	9651
	X
	
	4/27/1983
	Số 83/107 đường Năm Châu, phường 11, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	109. 
	NT
	Đặng Văn Cần
	9652
	X
	
	25/8/1959
	Số 643/18 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	110. 
	NT
	Trương Lệ Châu
	9653
	
	X
	21/11/1975
	Số 249 đường Cao Vân Lầu, phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	111. 
	NT
	Hoàng Lam Thuỵ Châu
	9654
	
	X
	21/08/1979
	Số 380/80 đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	112. 
	NT
	Võ Ngọc Phương Chi
	9655
	
	X
	07/10/1987
	Số 101/38/15 đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	113. 
	NT
	Phi Quyết Chiến
	9656
	X
	
	18/08/1953
	Số 55/2 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	114. 
	            NT
	Võ Trần Chinh
	9657
	X
	
	12/8/1986
	Số 156/2 ấp Phú Tây B, xã Thanh Phú Long, huyên Châu Thành, tỉnh Long An
	Đạt kết quả kiểm tra 

	115. 
	NT
	Phạm Văn Chỉnh
	9658
	X
	
	6/6/1985
	Số 14/18 đường số 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	116. 
	NT
	Lê Hữu Hồng Chuyên
	9659
	
	X
	21/12/1986
	Số 373/43 đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	117. 
	NT
	Nguyễn Thị Diệu Cúc
	9660
	
	X
	24/9/1984
	D18 Chung cư Bộ Công An, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	118. 
	NT
	Huỳnh Thị Cúc
	9661
	
	X
	4/8/1982
	Ấp Thanh Sơn, xã Thanh Hoà, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
	Đạt kết quả kiểm tra 

	119. 
	NT
	Nguyễn Khánh Cường
	9662
	X
	
	26/02/1982
	Số 5.18 Chung cư 79C, đường Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	120. 
	NT
	Phạm Đoàn Thanh Diệu
	9663
	
	X
	16/10/1986
	Thôn 6, xã Sơn Lang, huyên Kbang, tỉnh Gia Lai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	121. 
	NT
	Trần Anh Dũng
	9664
	X
	
	16/9/1968
	Số 80/15 đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	122. 
	NT
	Nguyễn Trọng Dũng
	9665
	X
	
	12/02/1978
	Số 496/15/14 đường Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	123. 
	NT
	Lương Ngọc Đinh
	9666
	
	X
	21/10/1981
	Số 161C/58 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	124. 
	NT
	Phạm Văn Định
	9667
	X
	
	10/3/1976
	Số 255 đường Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	125. 
	NT
	Phan Tấn Đô
	9668
	X
	
	28/01/1973
	Số 81 đường số 23, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	126. 
	NT
	Nguyễn Văn Đông
	9669
	X
	
	17/6/1954
	Số 120 Lô K, Chưng cư Nguyễn Kim, phường 7, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	127. 
	NT
	Đỗ Tấn Đức
	9670
	X
	
	25/3/1971
	Tổ 8, ấp Phước An, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	128. 
	NT
	Nguyễn Ngọc Hà
	9671
	
	X
	25/03/1982
	KC15 Cù Lao Thượng, Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
	Đạt kết quả kiểm tra 

	129. 
	NT
	Mai Thanh Hà
	9672
	X
	
	3/05/1964
	Số 6 đường Trần Xuân Hoà, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	130. 
	NT
	Đoàn Thị Thanh Hà
	9673
	
	X
	29/7/1979
	Số 197 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	131. 
	NT
	Hà Ngọc Hải
	9674
	X
	
	24/7/1983
	Số 581 đường Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	132. 
	NT
	Thái Thị Hạnh
	9675
	
	X
	10/10/1952
	Số 1436E đường Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	133. 
	NT
	Nguyễn Thị Lệ Hằng
	9588
	
	X
	08/3/1976
	Số 49 đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Thuỷ, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	Đạt kết quả kiểm tra 

	134. 
	NT
	Nguyễn Thị Thanh Hằng
	9677
	
	X
	3/11/1985
	Số 383/19B đường Thủ Khoa Huân, phường Phú Thuỷ, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	Đạt kết quả kiểm tra 

	135. 
	NT
	Trần Hà Hân
	9678
	
	X
	20/2/1986
	Bình Thạnh, Xuân Bình, Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
	Đạt kết quả kiểm tra 

	136. 
	NT
	Lê Thị Ngọc Hân
	9679
	
	X
	12/12/1983
	Số 12/6B đường số 45, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	137. 
	NT
	Nguyễn Thị Cảnh Hậu
	9680
	
	X
	20/1/1973
	Số 163/16B Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	138. 
	NT
	Nguyễn Thị Trung Hậu
	9681
	
	X
	8/03/1975
	Số 44/4 đường Huỳnh Tấn Phát, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	Đạt kết quả kiểm tra 

	139. 
	NT
	Hoàng Thị Hiền
	9682
	
	X
	16/11/1971
	Số 221/140/5C đường Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	140. 
	NT
	Vũ Đinh Thu Hiền
	9683
	
	X
	1986
	Số 131/7 đường Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	141. 
	NT
	Phạm Thị Minh Hiếu
	9684
	
	X
	9/01/1984
	Số 45/9/1 đường số 42, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	142. 
	NT
	Vũ Phan Hiếu
	9685
	X
	
	2/06/1976
	Số 123/52 khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	143. 
	NT
	Lê Trung Hiếu
	9686
	X
	
	9/05/1966
	Số 510 đường Hậu Giang, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	144. 
	NT
	Trần Thị Lý Hoa
	9687
	
	X
	27/11/77
	Số 347/15/23 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	145. 
	NT
	Nguyễn Thị Xuân Hoà
	9688
	
	X
	26/2/1955
	Số 183 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	146. 
	NT
	Nguyễn Minh Hoàng
	9689
	X
	
	07/01/1963
	Số 46 đường Học Lạc, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	147. 
	NT
	Nguyễn Ngọc Hoàng
	9690
	X
	
	28/12/1986
	Tổ 13, ấp Núi Đơ, xã Bàu Sen, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	148. 
	NT
	Trần Thị Thu Hồng
	9691
	
	X
	14/09/1967
	Số A31/1 đường Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	149. 
	NT
	Lê Quốc Huy
	9692
	X
	
	17/11/1983
	Số 304 Lô G, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	150. 
	NT
	Phạm Văn Huy
	9693
	X
	
	17/07/1976
	Số 36/9A khu phố Tam Đa, phường Long Trường, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	151. 
	NT
	Nguyễn Thị Huỳnh
	9694
	
	X
	05/05/1981
	Số 23/01/2G đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	152. 
	NT
	Lê Quốc Hùng
	9695
	X
	
	27/3/1965
	Số 2/33, Ấp 3, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	153. 
	NT
	Nguyễn Thị Minh Phương
	9696
	
	X
	14/3/1977
	Số 71/1/5 đường Huỳnh Tịnh Của, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	154. 
	NT
	Nguyễn Văn Hưng
	9697
	X
	
	10/10/1985
	Thôn Tân Mỹ, Thuận An, huyên Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Đạt kết quả kiểm tra 

	155. 
	NT
	Đào Thị Lan Hương
	9698
	
	X
	11/7/1978
	Số 22 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	156. 
	NT
	Lý Minh Hương
	9699
	
	X
	26/06/1976
	Số 126 KP.6, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
	Đạt kết quả kiểm tra 

	157. 
	NT
	Nguyễn Ngọc Hương
	9700
	
	X
	05/01/1979
	Số 676/4 đường Hậu Giang, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	158. 
	NT
	Đỗ Thị Hương
	9701
	
	X
	12/02/1984
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình
	Đạt kết quả kiểm tra 

	159. 
	NT
	Mai Văn Hướng
	9702
	X
	
	02/06/1977
	Xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	160. 
	NT
	Trần Thị Thanh Hương
	9703
	
	X
	15/10/1982
	Số 623/65 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	161. 
	NT
	Nguyễn Văn Kha
	9704
	X
	
	11/6/1976
	Số 59/57 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	162. 
	NT
	Hoàng Ngọc Khang
	9705
	X
	
	20/7/1984
	Xã Hưng Phúc, huyên Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
	Đạt kết quả kiểm tra 

	163. 
	NT
	Lục Tiên Khoa
	9706
	X
	
	17/09/1984
	Số 25 đường Lý Thường Kiệt, Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
	Đạt kết quả kiểm tra 

	164. 
	NT
	Lý Nguyên Khôi
	9707
	X
	
	16/07/1976
	Số 102/1 đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	165. 
	NT
	Phạm Đức Khương
	9708
	X
	
	23/11/1983
	Số 09 đường Nguyễn Trãi, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	Đạt kết quả kiểm tra 

	166. 
	NT
	Trần Như Kiên
	9709
	X
	
	02/07/1955
	Số 38 đường Nguyễn Bá Tòng, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	167. 
	NT
	Trần Thị Lâm
	9710
	
	X
	06/3/1955
	Số 60F đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	168. 
	NT
	Trần Xuân Lâm
	9711
	X
	
	02/01/1965
	Số 23/80/54 đường Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	169. 
	NT
	Trần Thị Liêm
	9712
	
	X
	15/02/1985
	Xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
	Đạt kết quả kiểm tra 

	170. 
	NT
	Bùi Thị Cẩm Loan
	9713
	
	X
	06/5/1975
	Số 159 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 01, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	171. 
	NT
	Huỳnh Thị Kim Loan
	9714
	
	X
	18/6/1985
	Số 180/18 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	172. 
	NT
	Trần Mỹ Loan
	9715
	
	X
	19/3/1985
	Số 28 đường Hậu Giangn, phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà
	Đạt kết quả kiểm tra 

	173. 
	NT
	Phạm Hoàng Long
	9716
	X
	
	11/9/1975
	Số 199 F4 tổ 3, khu 5, thị trấn Uyên Hưng, huyên Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
	Đạt kết quả kiểm tra 

	174. 
	NT
	Trần Văn Long
	9717
	X
	
	25/12/1949
	Số 39 đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	175. 
	NT
	Lê Hoàng Kinh Luân
	9718
	X
	
	12/05/1977
	Số 29/1B đường Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	176. 
	NT
	Nguyễn Thị Lý
	9719
	
	X
	17/10/1985
	Số 1025/22B đường Cách Mạngn Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	177. 
	NT
	Hoàng Thị Ngọc Mai
	9720
	
	X
	26/1/1979
	Số 3L đường Nguyễn Lâm, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	178. 
	NT
	Đặng Thị Tuyết Mai
	9721
	
	X
	7/2/1976
	Số 133 đường Đỗ Bí, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	179. 
	NT
	Hồ Quốc Mẫn
	9722
	X
	
	20/08/1972
	Ấp Lộc Hậu, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	180. 
	NT
	Phạm Văn Hiến Minh
	9723
	X
	
	8/11/1973
	Số 58/29 đường Nguyễn Bỉnh Khiểm, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	181. 
	NT
	Nguyễn Thị Mơ
	9724
	
	X
	7/8/1981
	Số 41/5 KP.Tân Lập, phường Đông Hoà, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
	Đạt kết quả kiểm tra 

	182. 
	NT
	Nguyễn Thị Bé Mười
	9725
	
	X
	02/03/1984
	Số 16/8 đường số 18, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	183. 
	NT
	Nguyễn Quốc Nam
	9726
	X
	
	19/12/1966
	Số 117 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	184. 
	NT
	Đỗ Văn Nghề
	9727
	X
	
	01/04/1969
	Số 106A đường Hoà Bình, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	185. 
	NT
	Bùi Bá Nghiệp
	9728
	X
	
	29/12/1974
	Số 133/24 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	186. 
	NT
	Nguyễn Hữu Nghĩa
	9729
	X
	
	13/10/1982
	Thôn Chiến Thắng, xã Ba Đình, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá
	Đạt kết quả kiểm tra 

	187. 
	NT
	Nguyễn Thị Bảo Ngọc
	9730
	
	X
	22/08/1986
	Tổ 1, Xuân Lạc, Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
	Đạt kết quả kiểm tra 

	188. 
	NT
	Nguyễn Hoàng Nguyên
	9731
	X
	
	04/03/1964
	Số 36/24 đường Nguyễn Hiền, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	189. 
	NT
	Đoàn Lê Nguyên
	9732
	X
	
	02/05/1979
	Số 3/4 A Tổ 7, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	190. 
	            NT
	Nguyễn Thị Nhật Nguyệt
	9733
	
	X
	4/9/1977
	Số 269/1 đường Dương Văn Dương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	191. 
	NT
	Ngô Thành Nhân
	9734
	X
	
	28508
	Tổ 7, ấp 1, xã Long Hậu, huyên Cần Giuộc, tỉnh Long An
	Đạt kết quả kiểm tra 

	192. 
	NT
	Trần Bá Nhẫn
	9735
	X
	
	11/5/1977
	Số 43D3/54/6 Chưng cư Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	193. 
	NT
	Lưu Đức Nhựt
	9736
	X
	
	16/01/1982
	Ấp Bàu Sen, xã Bàu Sen, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	194. 
	NT
	Trần Kim Ni
	9737
	
	X
	27/9/1987
	Số 35 đường Hà Tôn Quyền, phường 15, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	195. 
	NT
	Nguyễn Hoàng Oanh
	9738
	
	X
	17/01/1962
	Số 395/7 đường Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	196. 
	NT
	Võ Thị Ngọc Oanh
	9739
	
	X
	26853
	Số 32/44 đường Lê Tự Tài, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	197. 
	NT
	Lê Trung Phát
	9740
	X
	
	9/9/1985
	Số 54 đường C12, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	198. 
	NT
	Lê Phong
	9741
	X
	
	14/09/1965
	Số 436/78/20 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	199. 
	NT
	Nguyễn Mạnh Phong
	9742
	X
	
	01/02/1976
	Số 15A/37 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	200. 
	NT
	Nguyễn Xuân Phong
	9743
	X
	
	01/12/1969
	Số 32 đường Lê Văn Sỹ, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	201. 
	            NT
	Lâm Đăng Phúc
	9744
	X
	
	01/01/1963
	số 597/51 đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	202. 
	NT
	Đinh Viết Phụng
	9745
	X
	
	18/10/1977
	Dđội 13, thôn Giáng Nam, xã Hoà Phước, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng
	Đạt kết quả kiểm tra 

	203. 
	NT
	Ngô Hoài Phương
	9746
	
	X
	13/10/1984
	Số C4/1 ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	204. 
	NT
	Nguyễn Minh Hưng
	9747
	X
	
	14/01/1978
	Số 23A1 Khu Dân Cư An Bình, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	205. 
	NT
	Phan Thị Nhật Phương
	9748
	
	X
	22/11/1987
	Số 01 đường Nguyễn Khuyến, phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Đạt kết quả kiểm tra 

	206. 
	NT
	Phạm Hữu Phước
	9749
	X
	
	01/7/1952
	Số 457/21 đường Cách Mạng Tháng, Tám, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	207. 
	NT
	Ngô Hoàng Hoa Phượng
	9750
	
	X
	22/04/1963
	Số 3 đường Minh Phụng, phường 2, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	208. 
	NT
	Nguyễn Thị Phượng
	9751
	
	X
	6/6/1986
	Ấp 3, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
	Đạt kết quả kiểm tra 

	209. 
	NT
	Nguyễn Hữu Quý
	9752
	X
	
	17/5/1966
	Số 49/11B đường Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	210. 
	NT
	Nguyễn Xuân Quý
	9753
	X
	
	3/3/1983
	Số 28 đường số 36, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	211. 
	NT
	Mai Thị Kim Sa
	9754
	
	X
	1/1/1984
	Số 78A, ấp Phương Mai 1, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	212. 
	            NT
	Nguyễn Văn Sài
	9755
	X
	
	19/12/1982
	Số 85 đường số 3, Cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	213. 
	NT
	Ngô Văn Sáu
	9756
	X
	
	29/05/1968
	Số 67/40/13 đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, thành phồ Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	214. 
	NT
	Đỗ Thành Sen
	9757
	X
	
	17/7/1972
	Số 65/16 đường số 13, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	215. 
	NT
	Nguyễn Khắc Thanh Sơn
	9758
	X
	
	18/11/1959
	Số 778/31 đường Nguyễn Kiệm, phường 4,quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	216. 
	NT
	Lâm Nam Tần
	9759
	
	X
	01/09/1980
	Số 238//4 bis đường Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	217. 
	NT
	Nguyễn Thị Kim Thanh
	9760
	
	X
	30/10/1956
	Số 48 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	218. 
	NT
	Nguyễn Quốc Thanh
	9761
	X
	
	27/03/1981
	Số 30 đường Trần Chánh Chiếu, phường 17, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	219. 
	NT
	Nguyễn Xuân Thành
	9762
	X
	
	03/01/1954
	Số 4.8 lầu 4, Lô A chung cừ 109 đường Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	220. 
	NT
	Bùi Thị Thanh Thảo
	9763
	
	X
	21/11/1984
	P110-Chung cư K80d, Ngõ 376 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	221. 
	NT
	Phạm Quốc Thái
	9764
	X
	
	09/6/1986
	Số 5B đường Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	222. 
	NT
	Võ Thị Thắm
	9765
	
	X
	08/09/1982
	Ấp 3, Lương Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
	Đạt kết quả kiểm tra 

	223. 
	NT
	Nguyễn Hữu Thiện
	9766
	X
	
	22/12/1964
	Số 44 đường Nam Hoà, phường Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	224. 
	NT
	Phạm Bá Thiệu
	9767
	X
	
	29/7/1967
	Số 442 đường Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	225. 
	NT
	Nguyễn An Thính
	9768
	X
	
	01/08/1980
	Chung cư 73/8 đường Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	226. 
	NT
	Nguyễn Thế Cao Thông
	9769
	X
	
	01/12/1979
	Số 138 Lô 13 Chưng cư Ấn Quang, phường 09, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	227. 
	NT
	Nguyễn Đăng Thông
	9770
	X
	
	04/11/1973
	Số 715/53 đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	228. 
	NT
	Nguyễn Thị Bích Thuỷ
	9771
	
	X
	30/9/1980
	Số 24 đường Vành Đai, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	229. 
	NT
	Nguyễn Thị Thuỷ
	9772
	
	X
	15/12/1984
	thôn Tân Hiệp, xả Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà
	Đạt kết quả kiểm tra 

	230. 
	NT
	Trương Diệu Thuý
	9773
	
	X
	13/8/1964
	Số 63 đường Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	231. 
	NT
	Lại Thị Phương Thuý
	9774
	
	X
	17/4//1983
	Số 55/107A/71 đường Thành Mỹ, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	232. 
	NT
	Lê Xuân Thụ
	9775
	X
	
	10/12/1982
	Số 2/7B ấp 1, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	233. 
	NT
	Lê Nguyễn Minh Thư
	9776
	
	X
	27/06/1980
	Số 167B đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	234. 
	NT
	Nguyễn Đình Thực
	9777
	X
	
	01/01/1985
	Xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	Đạt kết quả kiểm tra 

	235. 
	NT
	Đặng Văn Tịnh
	9778
	X
	
	10/01/1975
	Số 163/6A Liên Khu 5-6, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	236. 
	NT
	Nguyễn Khánh Toàn
	9779
	X
	
	17/6/1966
	Số 193 đường số 9, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	237. 
	NT
	Huỳnh Thị Thanh Trang
	9780
	
	X
	18/4/1980
	Số 2F đường Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8, thành phồ Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	238. 
	NT
	Phan Trần Yến Trang
	9781
	
	X
	08/02/1973
	Số 206/3B đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	239. 
	NT
	Đặng Mai Quỳnh Trâm
	9782
	
	X
	25/1/1974
	Số 106/18/32 đường Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	240. 
	NT
	Lê Thị An Trinh
	9783
	
	X
	26/6/1981
	Số 19/5 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	241. 
	NT
	Nguyễn Đức Trí
	9784
	X
	
	05/07/1986
	Số 120/60 đường Vũ Tùng, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	242. 
	NT
	Nguyễn Hữu Trí
	9785
	X
	
	26/10/1964
	Số 635/19 đường Bà Hạt, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	243. 
	NT
	Sử Khắc Trí
	9786
	X
	
	15/6/1964
	Số 458/16 đường Ba Tháng Hai, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	244. 
	NT
	Trần Văn Trí
	9787
	X
	
	15/4/1981
	Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá
	Đạt kết quả kiểm tra 

	245. 
	NT
	Nguyễn Văn Trọng
	9788
	X
	
	5/12/1986
	Số 31/1P đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	246. 
	NT
	Trang Hoàng Trung
	9789
	X
	
	08/01/1970
	Số 220/88A đường Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	247. 
	NT
	Vũ Minh Trung
	9790
	X
	
	23/09/1967
	Số 54 đường Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	248. 
	NT
	Nguyễn Trung
	9791
	X
	
	31/10/1972
	Số 65 đường số 3, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	249. 
	NT
	Trần Quang Trung
	9792
	X
	
	1986
	Số 409 đường Quang Trung, phường 5, thành phố Cà Mau
	Đạt kết quả kiểm tra 

	250. 
	NT
	Phan Thành Trung
	9793
	X
	
	17/6/1954
	Số 124 đường Duy Tân, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	251. 
	NT
	Trần Văn Trung
	9794
	X
	
	21/08/1969
	Số 25/21/5 đường Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	252. 
	NT
	Nguyễn Phạm Minh Trưng
	9795
	
	X
	19/3/1964
	Số 97/1 đường Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	253. 
	NT
	Lê Hà Vĩnh Trường
	9796
	X
	
	26/9/1977
	Số 132/A2 ấp Nhị Hoà, xã Hiệp Hoà, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	254. 
	NT
	Trần Ngọc Tuấn
	9797
	X
	
	20/4/1985
	Số 123 đường Sư Vạn Hạnh, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	255. 
	NT
	Nguyễn Văn Tuấn
	9798
	X
	
	17/4/1964
	Số 42/86 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	256. 
	NT
	Nguyễn Hồng Phúc
	   9799
	X
	
	16/3/1975
	Số 8 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	257. 
	NT
	Trần Thị Mộng Tuyền
	9800
	
	X
	18/2/1986
	Số 475 đường Trần Phú, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
	Đạt kết quả kiểm tra 

	258. 
	NT
	Hồ Thị Ánh Tuyết
	9801
	
	X
	18/8/1985
	Số 09 đường Trần Nguyên Đán, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
	Đạt kết quả kiểm tra 

	259. 
	NT
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	9802
	
	X
	08/01/1981
	Số 40/14 M, đường Nguyễn Giản Thanh, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	260. 
	NT
	Nguyễn Khắc Bảo Tùng
	9803
	X
	
	02/10/1985
	Thôn Nhì Đông, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Đạt kết quả kiểm tra 

	261. 
	NT
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	9804
	
	X
	25/11/1971
	Số 79 đường số 6, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	262. 
	NT
	Nguyễn Thị Cát Tường
	9805
	
	X
	08/04/1984
	Số 98 đường Võ Thành Trang, phường 11, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	263. 
	NT
	Phan Thị Xuân Uyên
	9806
	
	X
	30/01/1974
	Số 282/11C đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	264. 
	NT
	Nguyễn Thị Mai Vân
	9807
	
	X
	01/07/1971
	Số 12 đường số 24, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	265. 
	NT
	Hàng Bảo Việt
	9808
	X
	
	4/12/1955
	Số 35D3 đường Tân Hoà Đông, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	266. 
	NT
	Lư Quang Vinh
	9809
	X
	
	04/03/1974
	Số 95/9 đường Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	267. 
	NT
	Dương Xuân Vinh
	9810
	X
	
	12/5/1977
	Số 159/44/33 đường Trần Văn Đang, phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	268. 
	NT
	Nguyễn Mạnh Vũ
	9811
	X
	
	1/5/1982
	Số 270/5 khu phố 4, phường Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	269. 
	NT
	Lê Đặng Hà Vy
	9812
	
	X
	8/6/1977
	Số 266/32 đường Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	270. 
	NT
	Nguyễn Thị Mỹ Xuân
	9813
	
	X
	30/12/1972
	Số 42/7 Bis Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	271. 
	NT
	Hoàng Yến
	9814
	
	X
	18/7/1980
	Số 123 đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	272. 
	NT
	Hà Xuân Tuấn
	9815
	X
	
	13/10/1973
	Số 27B Đa Phú, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Đạt kết quả kiểm tra 

	273. 
	NT
	Phan Thái Bình
	9816
	X
	
	23/5/1981
	Số 49/23 đường Đặng Minh Trứ, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	274. 
	NT
	Hồ Thị Mỹ Duyên
	9817
	
	X
	16/2/1982
	Thôn Phú Mỹ, xã Hoà Đồng, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên
	Đạt kết quả kiểm tra 

	275. 
	NT
	Võ Ngọc Dương
	9818
	X
	
	22/12/1981
	Thôn 7, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
	Đạt kết quả kiểm tra 

	276. 
	NT
	Mai Thanh Hải
	9819
	X
	
	4/01/1984
	Số 7C đường Đào Duy Từ, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Đạt kết quả kiểm tra 

	277. 
	NT
	Lê Thị Thu Hường
	9820
	
	X
	31/12/1984
	Phú Điền, Nam Sách, Hải Dương
	Đạt kết quả kiểm tra 

	278. 
	NT
	Lâm Thị Kiềm
	9821
	
	X
	8/9/1951
	Số 319/14H đường Hậu Giang, phường 5, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	279. 
	NT
	Nguyễn Tấn Lực
	9822
	X
	
	21/10/1982
	Thôn Chánh Trạch, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
	Đạt kết quả kiểm tra 

	280. 
	NT
	Phạm Đình Phương
	9823
	X
	
	25/9/1977
	Số 80/21 đường 49, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	281. 
	NT
	Hồ Ngọc Tú
	9824
	X
	
	2/1/1986
	Số 70/12 đường số 4, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	282. 
	NT
	Trần Thị Thu Trang
	9825
	
	X
	19/9/1984
	Tổ 5, khu 5, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra 

	283. 
	NT
	Đặng Đình Trí
	9826
	X
	
	03/02/1980
	Số 123/1 đường số 7, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	284. 
	NT
	Nguyễn Trúc
	9827
	X
	
	1/01/1963
	Số 70/9 đường số 45, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	285. 
	NT
	Nghiêm Thuý Vy
	9828
	
	X
	18/2/1987
	Số 329 đường Phan Văn Trị, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	286. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Từ Văn Nhũ
	9829
	X
	
	6/7/1951
	A38/TT19 Đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
	Đã là thẩm phán

	287. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Dương Chí Hiếu


	9830
	
	X
	20/3/1958
	số 18/6, Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là thẩm phán

	288. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Bùi Hoa
	9831
	X
	
	8/3/1953
	Tổ 11, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Đã là kiểm sát viên

	289. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Thị Thám
	9832
	
	X
	4/5/1958
	Tổ 13, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Đã là thẩm phán 

	290. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Cầm Hải Du
	9833
	X
	
	8/4/1953
	Tổ 1, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	Đã là thẩm phán 

	291. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Lăng Thị Lan
	9834
	
	X
	4/4/1958
	Xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	Đã là thẩm phán

	292. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Vũ Xuân Hải
	9835
	X
	
	14/02/1953
	Xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	Đã là thẩm phán

	293. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Phan Thị Vén


	9836
	
	X
	19/6/1958
	Số 4C3, khu dân cư Bình Đức, khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
	Đã là thẩm phán 

	294. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Phạm Văn Phúc
	9837
	X
	
	10/4/1953
	Khối 12, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	Đã là thẩm phán 

	295. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Văn Việt
	9838
	X
	
	20/5/1954
	Số 127 Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	Đã là điều tra viên

	296. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Đình Huề
	9839
	X
	
	4/02/1955
	Tổ 17, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	Đã là thẩm phán 

	297. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Danh Tài
	9840
	X
	
	4/5/1953
	Số 84/6, Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Đã là thẩm phán

	298. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Vũ Đình Hiến
	9841
	X
	
	28/8/1961
	Số 176/10/6A, Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Đã là điều tra viên

	299. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Đỗ Xuân Thu
	9842
	X
	
	27/9/1970
	Thôn Thượng Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
	Đã là điều tra viên

	300. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Đặng Xuân Ưu
	9843
	X
	
	24/4/1954
	Số 325, tổ dân phố 23, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	Đã là điều tra viên


